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	Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 03 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Cập nhật các thủ tục hành chính mới được sửa đổi, bổ sung vào Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định.

2. Niêm yết công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở cơ quan và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC -VPCP (gửi qua mạng);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Nội vụ, KHCN, TT và TT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế (qua mạng);
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, CCHC, NN, HCC.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Ngọc Thọ


PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Tên VBQPPL quy định TTHC

	
	Lĩnh vực Lâm nghiệp

	1
	Cấp chứng nhận nguồn gốc lô giống
	10 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, TP Huế
	600.000 đồng/lô giống
	Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính

	2
	Cấp chứng nhận nguồn gốc lô cây con
	10 ngày làm việc
	
	600.000 đồng/lô cây
	

	3
	Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (Gồm công nhận: cây trội; lâm phần tuyển chọn; rừng giống chuyển hóa; rừng giống; vườn cây đầu dòng)
	18 ngày làm việc
	Trung tâm hành chính công tỉnh, 01 Lê Lai, TP Huế
	- Công nhận lâm phần tuyển chọn: 600.000 đồng/1 giống

- Công nhận rừng giống: 2.750.000đồng/1 rừng giống

- Bình tuyển, công nhận cây mẹ (cây trội): 450.000 đồng/1 cây

- Công nhận vườn cây đầu dòng (hoặc vườn cung cấp hom): 1.000.000 đồng/giống
	- Quyết định số 80/2017/QĐ-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh

- Thông tư số 207/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 Bộ Tài chính

- Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Quyet dinh




_1591104545/Quyet dinh.zip


Quyet dinh.pdf

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TINH THUA THIEN HUE Péc lap - Tw do - Hanh phic
sé: 631 /QP-UBND Thira Thién Hué, ngay 30thdng 3 nim 2018
QUYET DINH

Vé viéc cong b6 Danh muc tha tuc hanh chinh dlm'c sira d6i, bo sung
trong linh vuc lam nghiép thudc tham quyen giai quyét ciia S& Nong nghiép
va Phit trién nong thén

CHU TICH UY BAN NHAN DAN TINH

Can ctr Luét Té chirc chinh quyén dia phuong ngay 19 thang 6 nim 2015;

Cén ¢t Nghj dinh 50 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cta Chinh
phi1 v& kiém soat thi tuc hanh chinh; Nghi dinh 50 92/2017/ND-CP ngay 07 thang
8 nam 2017 ca Chinh phu stra ddi, bd sung mot s6 diéu cla cac nghj dinh lién
quan dén kiém soat thi tuc hanh chinh;

Ciin cif Théng tu s6 02/2017/TT-VPCP ngiy 31 thang 10 nam 2017 ciia Van
phong Chinh phut hudng dan vé nghiép vu kiém soat tha tuc hanh chinh;
Xét d8 nghi ciia Gidam dbc S& Néng nghiép va Phat trién ndng thon,

QUYET PINH:
Diéu 1. Cong bd kém theo Quyét dinh ndy Danh muc thi tuc hanh chinh dugre
stra d6i, bd sung trong linh vire Lam nghiép thude thim quyén gidi quyét cia 36
Néng nghiép va Phat trien nong thon tinh Thira Thién Hué.
Didu 2. S& Nong nghiép va Phét trién ndng thén c6 trach nhiém:

1. Cap nhat cac thu tuc hanh chinh méi duge sira déi, bd sung vao He théng
théng tin thi tuc hanh chinh tinh Thira Thién Hué theo ding quy dinh. '

2. Niém yét cong khai thi tuc hanh chinh thudc thdm quyén giai quyét cia
dom vi tai tru s& co quan va trén Trang thong tin dién tir clia don vi.

3. Triénwkhai thue hién giai quyét cac thi tuc hanh chinh thuge thim quyen
theo hudng dan tai Phu luc kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 3. Quyét dinh nay cé hiéu luc thi hanh ké tir ngay ky.

Piéu 4. Chanh Van phong Uy ban nhan dén tinh, Gidm déc S& Néng nghiep

va Phat trién ndng thén; cac Ban quan ly rimg dic dung, rimg phong ho va cac to
chuc, ca nhan lién quan chiu trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhin: KT. CHU TICH
- Nhu Diéu 4, -

- Cyc Kiém soat TTHC -VPCP (giri qua mang);

- CT va cac PCT UBND tinh;

- Cac 8&: Noi vy, KHCN, TT va TT,

- UBND céc huyén, thi x4, thianh phé Hué (qua mang);
- VPUB: CVP, cac PCVP;

- Luu; VT, CCHC, NN, HCC..

Phan Ngoc Tho








., Phy luc
_‘ UC HANH CHINH DU'OC SUA DOIL, BO SUNG TRONG
M/ NGHIEP THUQC PHAM VI CHUC NANG QUANLY

/ CUA SO NONG NGHIEP VA PTNT
_ o Quyét dinh s6 631 /QP-UBND ngay 30thdng 3 nam 2018
=“ctia Chu tich Uy ban nhdn dan tinh Thira Thién Hué)

PHAN I. DANH MUC THU TUC HANH CHINH

TT| Ténthatuc | Thoihan | Dia diém | Phi,1é phi | Tén VBQPPL
hanh chinh gidi quyét thye hién quy dinh TTHC
Linh vige Lim nghiép
] 600.000
1 Sggéncgg; lg(“) g?gr?rgl 10 ngay lam|Trung tim dong/16 giong Thong tr s
viée hanh chinh 14/2018/TT-BTC
cong tinh, ngay 07/02/2018
Cap chimg nhén 01 Lé Lai, 690'00.0 . 1a B Tai chinh
S 1 .~ |dong/16 cay Cua be laichi
2 {nguon gbc 16 cdy|10 ngay lam|Tp Hué :
con viée
- Cong nhéan lam
phéan tuyén
chon:  600.000
dﬁng/l g16ng _ Quyét dinh sb
. . 3 nmg giéng: |UBND ngay
~ng mhan ngyon . |2750.000d6ng/ |18/92017  ciia
giong cay rong Trung tam \y o oifng  |UBND tinh
lam nghiép (GOm 18 neay lam hanh . A s
céng nhan: cdy v.écgay chinh - Binh tuyén,{- Thong tu so6
3 |trdi; lam  phdn|" " cong tinh, |cong nhan cay{207/2016/TT-BTC
tuyen chon; ring 01 Lé Lai, |[me¢ (cdy trdi):|R&ay 09'/11/2016
giong chuyén hoa; TP Hué  |450.000 ddng/! B0 Tai chinh
rimg ;gic‘)r‘lg; vuon cay - Thong tu sb
cdy dau dong) . Cong nhan|14/2018/TT-BTC
vudn cy dau(ngay 07/02/2018
dong (hoac|cua Bo Tai chinh
vudn cung cip
hom): 1.000.000
dong/giong

L ‘- . e -







PHAN IL NOI DUNG CU THE CUA THU TYC HANH CHINH
1. Thi tuc: Cap chimg nhéin ngudn goc 16 gién.g |
1. Trinh tw thuc hién: .
- Buoc 1: T phz?c, cd nhén chudn bi hé so theo huéng dén, nép tai bé phan
tiép nhdn va tra két qua tai Trung tam Hanh chinh cong tinh.

- Buéce 2: Chi cuc Kiém lam nhdn hé so, kiém tra tinh hop 1é va day di ciia
cde gidy to co trong hé so, yéu cdu b6 sung, hoan thién néu ho so chua day au,
chwa hop 16. Thoi gian thuc hién trong 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhdn hé so.

- Bube 3: Chi cuc Kiém lam tham dinh hé so, kiém tra tai co 56 va tham
muu trinh linh dao Chi cuc Kiém ldm ky chimg nhdn nguon goc 16 giéng cdy
tréng lam nghiép. Thoi gian thuee hién trong 7 ngay lam viéc.

- Budc 4: Trung tém Hanh chinh céng tinh tra két qua cho td chirc, c4 nhén.

+ Dia chi tiép nhin va tra két qua: Trung 1am Hanh chinh cong tinh Thira
Thién Hué, s6 01 Lé Lai, phuong Vinh Ninh, TP Hué

+ Thoi gian tiéep nhén va trd két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, bu01
chiéu tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén th{ 6 va sang thit bay hang tuén.

2. Céch thirc thwre hién:

Hb so ndp truc tiép, qua dich vu cong truc tuyén hodc qua dudng buu dién.

3. Thanh phin, s lrong b so:

3.1. Thanh phén hé so:

_ - Théng béo thu hoach vét liéu gidng cay trong 1am nghiép (ban chinh - theo

mau).

- File dién tir toan bo hd so.

3.2. S0 lugng:1 bd

4. Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 10 ngay lam viéc

5. Co quan thire hién thit tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thim quyén quyét dinh: Chi cuc Kiém lam

b) Co quan truc tiép thuc hién TTHC: Chi cyc Kiém lam

6. P6i twgng thwe hién tha tyc hanh chinh: T chirc, hd gia dinh, ca nhan
san xuét, kinh doanh gibng cay trong lam nghiép.

7. Phi: 600.000 dong/lo giong

8. Tén miu don, miu to khai: Thong bao thu hoach vit liéu giéng cay
trobng 1am nghiép (Phu luc s6 15, Thong tu s& 25/2011/TT-BNNPTNT ngay
06/4/2011 cua Bd Nong nghiép va Phat trién néng thon)

9 Két qui thire hién thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhan ngudn goc 16
gidng cay trong lam nghiép.
10. Yéu cAu, didu Kién thwre hién thi tuc hanh chinh (néu ¢6): Khong.
11. Cin cir phap 1y cia thit tyc hanh chinh:







- Quyét dinh sé 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 cua Bo Néng nghiép va
PTNT ban hanh quy ché quan ly gidng;

- Thong tu sb 25/201 1/TT-BNNI?TNT ngay 06/4/2011 cia B trufmg Bé
Nong nghiép va Phat trién ndng thon vé vigc Sira doi, bo sung, bdi béo mét so quy
dinh vé thi tuc hanh chinh trong linh vyc bao v¢ va phat trién rimg theo Nghi
quyet s0 57/NQ-CP ngay 15/12 /2010;

- Thong tu so 44/2015/TT-BNNPTNT ngay 23/11/2015 cua B§ Nong
nghiép va PTNT v& viéc ban hanh Danh myc giéng cdy trong 14m nghiép chinh;

- Thong tu 56 1 4/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 cua Bg Tai chinh vé viéc
stra doi, b6 sung mot s6 diéu cia Théng te 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016
ciia B truomg Bo Tai chinh quy dinh mirc thu, ché dg thu, np, qudn Iy va sir
dung phi, 1¢ phi trong linh vic trong trot va gié'ng cay lam nghiép.

Ghi chii: Phan chit in nghiéng la ndi dung sira dbi, bd sung








M3u théng bio thu hoach gidng 1Am nghiép
(Ban hanh kém theo Thiong tu sé 25/2011/TT. -BNNRTN T ngay 06/4/2011 cua Bé frucng Bo
Néng nghiép va Phdt wrién nong thén)

CONG HOA XA HOQI CHU NGHIA VIET NAM
Doc lap - Tu do - Hanh phic
.., ngay  thang  ndm 20...
THONG BAO
THU HOACH VAT LIEU GIONG CAY TRONG LAM NGHIEP
Kinh giri:  .......

Thyrc hién quy dinh trong thi tuc giam sat ‘chu5i, hanh trinh gidng cdy tréng lam i
nghi€p chinh; cén cr vao san lugng hién thai cia nguén giong ctia don vi (hodc clia chl ngudn
giong c6 hop ddng kinh té véi don vi), chiing t3i thong ké hoach tién hanh thu hoach vt liéu
giong theo thoi gian va kh6i/so luong dy kién nhu sau:

Phin 1: Théng bso thu hoach vit lidu g_ié_ng ciy trong lam nghigp
Tén chi ngudn gidng

Dia chi kém theo
Tel/Fax/Email ciia chii ngudn gidng

Loai ciy duoc thu hoach gidng

- A A <A
M4 sO ngudn giong

Dja diém ngudn giéng dugc thu héi

Loai hinh ngudn giéng 0 L4m phén tuyén chon  0Binh cdy mé
(theo chimg chi cong nhin ngudn gidng) | o Rimg giéng chuyén hoa o Cay me (Cay trdi)
o Rimg gibng oVudn cung
D Vudn gidng cép hom
Thdi gian dy kién thu hoach giéng — Ngay bét dau:
—  Ngay két thuc:
Ngay ... thang ... ndm 200... Chir ky va con d4u (néu c6) ctia chi ngudn gidng

Phan 2: Két qua thu hoach giong va dé nghi cip ching nhén lu giéng thu hoach duge

Thoi gian thu hoach thyc té — Ngay bat dau:
— Ngay két thue:
Lugng thu hoach thuc 1€ sau khi — Kg (dbi véi hat gidng)
tinh ché/xir 1y —  Sb hom (ddi vai vat liéu sinh dudmg)

— S binh chy (déi véi vat liéu nudi cy md)

Ngay ... thang ... nam 200... Chir ky va con diu (néu c6) ctia chii ngudn gibng

Ghi chi: Thong bdo nay dwgc lam thanh 3 lién. Lién ddu (bén goc) dwge chii nguon gidng heu
giit va dién cdc thong tin thich hop theo tién dp thue hién viéc thu hogch giong. Lién 2 dupc chu ngu{in
giong gui t6i Chi cuc Kiém lam tinh sau khi da dién vao phdn 1, chdgm nhdt 1& 10 ngéy trude khi tién
hanh céng vigc thu hogch gtong Lién 3 dwgc gui t6i Chi cuc Lam nghiép tinh sau khi dG dién phdn 2 va
két qua thu hoach giong cudi cing thay bdo cdo dé dé nghi cdp gidy chimg nhan 16 giong da thu hogch.







2. Thu tuc: Cép chirng nhin ngudn goc 16 cdy con
1. Trinh tu thurc hién:
- Budc 1: T ’chzi'c, cd nhén chudn bj ho so theo huong dén, nop tai bg phdn
tiép nhdn va trd két qua tai Trung tdm Hanh chinh céng tinh.
- Budc 2: Chi cuc Kiém ldm nhan hé so, kiém tra tinh hop lé va day du cua

cdc gidy to c6 trong hé so, yéu cdu bé sung, hoan thién néu hé so chua day du,
chwa hop 1¢. Thoi gian thue hién trong 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhdn ho so.

- Buée 3: Chi cuc Kiém lam tham dinh hé so, kiém tra tai co SG va tham
mucu trinh ldnh dao Chi cuc Kiém ldm ky chzmg nhdn nguén géc 16 giong cdy
trong lam nghiép. Thoi gian thuc hién trong 7 ngay lam viée.

- Buoc 4: Trung t6m Hanh chinh céng tinh tra két qua cho 16 chirc, cd nhan.

+ Dja chi tiép nhan va tra két qua: Trung tdm Hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, s6 01 Lé Lai, phuong Vinh Ninh, TP Hué

+ Thoi gian tiép nhan va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, bu01
chiéu tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang tha bay hang tuén.

2. Cach thire thire hién:

H so ndp truc tiép, qua dich vu céng tryc tuyén hodic qua dudng buu dién.

3. Thanh phén, s6 lrgng ho so:

3.1. Thanh phén hb so:

- Théng béo két qua san xuat kinh doanh cay con (ban chinh

- Nguén gbc va ma s6 16 gibng, phdm chét k§ thuat cia 16 cdy con (ban
chinh

- File dién tir toan b6 hd so.

3.2. 86 lugng: 1 bd

4. Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 10 ngay lam viée

5. Co quan thue hién thi tyc hanh chinh:

a) Co quan c6 thim quyén quyét djnh: Chi cuc Kiém lam

b) Co quan truc tiép thyc hién TTHC: Chi cuc Kiém 1am

6. D6i twgng thye hign tha tuc hanh chinh: Tb chirc, ho gia dinh, c4 nhan
san xuat, kinh doanh giong cay trong lam nghiép.

7. Phi: 600.000 dong/16 cdy

8. Tén miu don, miu to khai:

Théng bao két qua san Xuét cdy con & vuon uom cdy 14m nghiép (Phu luc sb
14, Théng tu s6 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 cia B4 Nong nghiép va
Phat trién néng thon)

9, Két qua thye hign thi tuc hanh chinh: Gidy chimg nhén ngudn gdc 16
ciy con

10. Yéu ciu, diéu kién thye hién thi tuc hanh chinh (néu cd): Khéng.

11. Cin cit phap ly cta thi tue hanh chinh:








- Quyét dinh sb 89/2005/QB-BNN ngay 29/12/2005 cua B6 Nong nghiép va
PTNT ban hanh quy ché quan ly gibng;

- Théng tu sb 25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 coa B truéng B
Néng nghiép va Phat trién ndng thén vé viéc Sira ddi, bd sung, bdi boé mét s6 quy
dinh’ vé’ thi tuc hanh chinh trong linh vic bao vé va phat trién rimg theo Nghi
quyét so 57/NQ-CP ngay 15/12/2010;

- Thoéng tu so 44/2015/TT-BNNPTNT ngay 23/11/2015 coa Bé Nong
nghiép va PTNT vé viéc ban hanh Danh muc gidng cdy trdng 1am nghiép chinh;

- Théng tu s6 14/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 cia Bé Tai chinh vé vige
sira déi, bé sung mét sé diéu cia Thong tw 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016
cia B¢ truong BG Tai chinh quy dinh mirc thu, ché dg thu, ngp, quan Iy va sir
dung phi, I¢ phi trong linh vue trong trot va giong cdy lém nghiép.

Ghi chii: Phén chir in nghiéng 14 ndi dung stra dbi, bd sung







Miu thong bao két qua sin xuét cdly con [im nghiép
(Ban hanh kém theo Thong tu s6 25/2011/TT. -BNNPTNT ngay 06/4/2011 cua Bj trucng Bo
Néng nghiép va Phat trién nong thon)

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Twdo - Hanh phic

............... ,ngay thang  nam 20...

THONG BAO
KET QUA SAN XUAT CAY CON § VUON UOM CAY LAM NGHIEP

r = .

Kinh giri: .......... rbereetnesnans sas nRatE ot osanR ISR enE OR et IORON e ROREIIRSRIRS 1 E

Thyc hién quy dinh trong thu tuc gidm sat chu8i hanh trinh gibng ciy tréng lam nghié¢p
chinh, chiing t6i thdng bao ket qua s4n xut ciy CON CUa VI/ DAML ..o va d& nghi
quy co quan thim dinh dé cdp gidy chimg nhén ngubn gbc glon&cho 16 cdy con sau diy:

Tén don vi SXKDGLN

bia chi cua don vi SXKDGLN

Loai cdy con duoc san xuét o Cay vom tir hat
o Cay giam hom
o Cay nudi cly md

YR nguén glong goc dugce cong

nhén diing ¢é nhan gidng
Sb Iugng o Khédi lugng (kg) hat duge dua vao gieo
uom
o S6 luong hom/binh cdy
o S lugng cdy con dat tiéu chudn xult vuon
Ngay ... thang ... ndm 200... Truéng don vi SXKDGLN

(ky tén, déng déu)

Ghi chi: Théng bdo ndy phdai duoc giri t6i Chi cuc Kiém ldm s6 tai chgm nhdt 1a 10
ngay trudc khi don vi ban/giao cdy con cho khach hang.
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3. Tha tuc: Cong nhin nguon gidng ciy trong 1Am nghiép (Gom cong
nhan: cay tron, lam phan tuyen chon; rirng glong chuyen héa; rimg glong,
vuon ciy diu dong)

L. Trinh tw thuc hién:

- Bude 1: Té chike, ¢é nhan chuén bi hé so theo huomg dén, ngp tai bé phén
tiép nhén va tré két qua tai Trung tdm Hanh chinh cong tinh.

- Buge 2: Chi cuc Kzem ldm nhan ho so tir cdc t6 chire, hé gia dinh, ca nhan
xin cap chtmg chi nguon gzong cdy trong lam nghiép; kiém tra tinh hop Ié va day
du cia cdc gidy to c6 trong hé so, yéu cau bé sung, hoan thién néu hé so chua
day du, chua hop 1é. Thoi gian thyc hién 03 ngay lam viéc ké tir ngay nhdn duwoc
ho so.

- Bu6e 3: Hoi dong tham dinh nguon giong (Chi cuc Kiém lam chi tri) thdm
dinh hé so, ktem tra tai co sé va tham muu trinh lanh dao S Néng nghiép va
PTNT ky gidy chitng nhdn nguon gzong cay trong lém nghiép. Thoi gian thuc
hién hién 10 ngay lam viéc ké tir ngdy nhén @i hé so.

- Budc 4: S¢ Néng nghiép va PTNT ky gidy chimg nhdn nguon glong cdy
trong lém nghzep Thoi gian thuc hién 05 ngay lam vige ké tir ngay co bién ban
thdm dinh cia Hgi dong thdm dinh nguon giong. Chuyén két qua cho CCKL

- BuGe 5: Trung tam Hanh chinh cong tinh tra két qud cho 6 chirc, cé nhan.

+ Dja chi tiép nhgn va tra két qua: Trung tdm Hanh chinh céng tinh Thira
Thién Hué, 56 01 Lé Lai, phuong Vinh Ninh, TP Hué

+ Thei gian tiép nhan va tra két qua: Budi sang tir 7h30 dén 11h00, buo1
chiéu tir 14h00 dén 16h30 cac ngay tir thir 2 dén thir 6 va sang tha bay hang tuan.

2. Céch thirc thye hién:

Hb so ndp truc tiép, qua dich vu cong tryc tuyén holic qua dudng buu dién.
3. Thanh phan, sb Iwgng hd so:

3.1. Thanh phén h so:

- Pon xin cdng nhan ngudn gidng ciy tréng lam nghiép (ban chinh)
- B4o céo k¥ thudt vé ngudn gibng (ban chinh)

- File dién tir toan bd hd so.

3.2. 86 luong: 1 bd

4. Thoi han gidi quyét: Trong thoi han 18 ngay lam viéc

5. Co' quan thye hién thi tuc hanh chinh:

a) Co quan c6 thdm quyén quyét dinh: S& Nong nghiép va PTNT
b) Co quan tryc tiép thuc hién TTHC: Chi cuc Kidm 1am

6. Poi twgng thye hién tha tuc hanh chinh: T4 chire, hé gia dinh, ¢4 nhan
san xut, kinh doanh giéng cay trong lam nghiép.

7. Phi:
- Céng nhdn ldm phdn tuyén chon: 600.000 dong/1 giong







- Cong nhdn rimg giéng: 2.750.000 dong/1 rimg giong

- Binh tuyén, céng nhén cay me (cay trdi): 450.000 do“ng/] cdy

- Cong nhdn vieon cdy dau dong (hodc vuon cung cdp hom): 1.000.000
dong/gzong

8. Tén miu don, miu t& khai:

- Pon dang ky ngudn giéng cay trong lam nghiép (Mau don sb 05, Quyét

dinh sé 89/2005/QD-BNN ngay 29/12/2005 ciia B6 Néng nghiép va PTNT ban
hanh quy ché quan 1y gibng)

- Mau bdo cdo k¥ thuét ngudn gidng (Theo phu luc 12, Thong tr sb
25/2011/TT-BNNPTNT ngay 06/4/2011 ctia Bo Néng nghiép va Phat trién nong
thon).

9. Két qué thue hi¢n thi tuc hanh chinh: Ching chi céng nhin ngudn
gidng cay trong lam nghiép.

10. Yéu céu, diéu kién thye hién thii tuc hanh chinh (néu cé): Khong.

11. Can cir phép ly ciia thi tyc hanh chinh:

- Quyét dinh s 89/2005/Qb- BNN ngay 29/12/2005 ctia B6 Nong nghiép va
PTNT ban hanh quy ché quan Iy gibng,

- Théng tu sé 25/2011/TT- BNNPTNT ngay 06/4/2011 cua B tnro*ng Bo
Noéng nghlep va Phat trién ndng thén vé viée Sta ddi, bd sung, bdi bé mdt s0 quy
dinh ve thu tuc hanh chinh trong linh vuc bdo vé va phat trién rimg theo Nghi
quyét s6 57/NQ-CP ngay 15/12 /2010.

- Thong tu so 44/2015/TT-BNNPTNT ngay 23/11/2015 cua Bo Noéng
nghiép va PTNT vé viéc ban hianh Danh muc giong cay trong lam nghiép chinh.

- Quyét dinh 80/201 7/QD UBND ngay 18/9/2017 vé viéc quy dinh mirc thu,
ché dp thu, nop, qudn Iy va sir dung phi binh tuyén, céng nhan cdy me, cdy dau
dong, vuon giong cdy lam nghiép, rieng giong trén dia ban tinh Thira Thién Hué.

- Thong tr 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016 cua Bé trucng B Tai chinh
quy dinh murc thy, ché dg thu, nép, quan ly va sir dung phi, I¢ phi trong linh vire
tréng trot va gzong cay lam nghiép.

- Thong 1 56 14/2018/TT-BTC ngay 07/02/2018 cua Bé Tai chinh vé vigc
stea doi, b6 sung mét s6 didu cia Thong tw 207/2016/TT-BTC ngay 09/11/2016
cua Bg truong B Tai chinh quy dinh muc thu, ché di thu, nop, quan ly va siur
dung phi, I¢ phi trong Iinh viec trong trot va giong cdy lam nghiép.

Ghi chix: Phén chir in nghiéng 1a ndi dung sira ddi, bd sung








Miu don ding ky ngudn giéng ciy tréng lam nghi¢p ciia tinh

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Doc lap - Tw do - Hanh phiic

DPON PANG KY NGUON GIONG CAY TRONG
LAM NGHIEP CUA TiNH

Kinh giri: S¢ Nong nghi¢p va PTNT tinh.. ................

Cén cur vao Quy ché quén 1y giéng ciy trong lam nghiép va tiéu chuan vé cac loai hinh ngudn
giéng cdy trong 14m nghiép da ban hanh, ching t6i lam don nay @ nghi So Nong nghiép va
PTNT tinh .......covvrrerenneee thim dinh va cap chimg chi cong nhén cic ngudn giong sau day:

A - Phéin danh cho ngudi 1am don

Tén chu nguén gidng

{Don vi hodc c4 nhén)
Bia chi
(Kém sb DT/Fax/E-mail néu c6)
Loai ciy 1. Tén khoa hoc
2. Tén Viét Nam
Vi tri hanh chinh va dia ly cia | Tinh: ... Huyén: ... Xa: ...

nguon giong xin cong nhén Thubc 16, khoanh, tiéu khu, 1m truome;

Vi dd: Kinh d6:

D§ cao trén mat nudc bién:

Cac thdng tin chi tiét vé nguon gidng xin ¢ong nhan:

1. Nguon gdc (rimg tir nhién/rimg trdng):
2. Tudi trung binh hodc nim trong;

3. Nguon vat liéu glong trong ban dau (cay wom tir hat, cdy ghép, cdy gidm hom, cay
nudi ciy md, xuat xir, sd cay trdi duoc 14y hat, sb dong vé tinh):

4. So db bd tri cay trong:

5. Dién tich:

6. Chiéu cao trung binh (m):

7. Duong kinh trung binh & 1.3m (m):

8. Dudng kinh tan cdy trung binh (m):

9. Cuyly trong ban dau va mat d hién thoi (sb cay/ha):

10. Tinh hinh ra hoa, két hat:
11. Tém tit cac két qua khao nghiém hodc trdng thir bing ngudn giéng nay (néu co):

So do vi tri nguon gidng (néu co):
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Loai hinh nguén giéng d& nghj dugc cong nhén:

|

a
c
c

O

Lim phén tuyén chon

Rimg gibng chuyén héa

Rimg gidng trong

Cay me (cay tri)

Cay diu dong (hodic Vudn cung cip hom)

Ngay ... thang ... nam 20...
Chit ky ciia ngurdri lam don

(Con ddu cia don vi néu cé)

B - Phin danh cho S¢ Néng nghiép va PTNT

Nhén don ngay ... thdng ... nim 20...

Ngay thim dinh tai hién trudng ngudn gidng:
Ngay hop Hdi dong thim dinh:

Ngay ... thdng ... ndm 20...

Chi Cyc truémg Chi cuc Kiém lam

(Ky tén)
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Miu bso cdo ky thuat vé ngudn giéng
{Ban hanh kém theo Théng tu s6 25/2011/TT. ~-BNNPTNT ngay 06/4/2011 ciia Bg trucng Bj
Néng nghiép va Phdt trién néng thon)

BAO CAO KY THUAT VE NGUON GIONG

1. Tén co quan, c4 nhan dé nghi:
bia chi:
Dién thoai: Fax: E-mail:
2. Théng tin vé ngudn gidng:
+ Ngudn gbc.
+ Tudi trung binh hoZc nim trbng,
+ Nguén vit lidu giéng ban déu.
+ So dd bd tri thi nghiém; so dd ngudn giéng
+ Dién tich tréng.
+ Céc chi tiéu sinh trudng: dudng kinh binh quén, chiéu cao binh quéan, dudmg kinh tan.
+ Mt do tréng (Cu ly tréng); Mat do hién tai.
+ Tinh hinh ra hoa két qua, két hat.
+ Tém tit cic bién phép 1am sinh da ap dung: xir ly thyc bi, bon phan, chim soc, tia thua...
3. Két luan va dé nghi:

Té chire, ¢4 nhan bdo cdo
(K¥ tén va dong déu)
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